
CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            

Số:          /NĐQN-KHVT 

V/v Mời quan tâm cung cấp báo 

giá, tiến độ cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ tại Công ty cổ phần Nhiệt 

điện Quảng Ninh. 

Quảng Ninh, ngày        tháng     năm 2026 

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm 

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty) gửi tới Quý các đơn vị 

quan tâm lời chào trân trọng và hợp tác. 

Hiện nay, Công ty đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ 

cho hoạt động SXKD của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh với chủng loại, số 

lượng theo phụ lục chi tiết kèm theo. 

Bằng văn bản này, Công ty xin thông báo và mời các đơn vị quan tâm 

cung cấp báo giá theo mẫu tại Phụ lục chi tiết kèm theo. Để phục vụ công việc, 

báo giá thể hiện rõ, đầy đủ các nội dung sau: 

- Hiệu lực của báo giá. 

- Tiến độ cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

- Đơn giá và các chi phí liên quan đến việc giao hàng tại Nhà máy nhiệt 

điện Quảng Ninh (như thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển ...). 

- Trong trường hợp model của hàng hóa tại Phụ lục chi tiết kèm theo đã 

ngừng sản xuất và thay thế bằng model tương đương hoặc tốt hơn. Đề 

nghị đơn vị cung cấp thông tin thay thế của Nhà sản xuất và báo giá 

theo model đã được thay thế.  

Tài liệu báo giá xin gửi về Phòng KHVT – Công ty cổ phần Nhiệt điện 

Quảng Ninh – Tổ 33, Khu phố Hà Khánh 4, Phường Cao Xanh, tỉnh Quảng 

Ninh. Điện thoại: 02033.657539 - Fax: 02033.657540 hoặc qua Gmail: 

kehoachvattu.ndqn@gmail.com. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Website Công ty (IT t/hiện); 

- Lưu: VT, KHVT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 

(kèm theo Công văn số          /NĐQN-KHVT ngày ……/……../2026) 

 

BÁO GIÁ 

……….,Ngày …… tháng  …… năm 2026 

Kính gửi: Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh 

Địa chỉ: Tổ 33, Khu phố Hà Khánh 4, Phường Cao Xanh, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. 

Sau khi xem xét, Công ty……….. xin gửi tới Quý khách hàng báo giá cung cấp vật tư, thiết bị theo bảng dưới đây:  

Hiệu lực báo giá: …… ngày; 

Địa điểm giao hàng: Tại kho Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh; 

Tiến độ cung cấp: Trong vòng  ……. ngày kể từ ngày có xác nhận đặt hàng. 

STT Tên VT Thông số Kỹ thuật Túy mác mã Nhà sx 

Túy mác mã 

(Nhà thầu đề 

xuất trong 

trường hợp có 

model thay 

thế) 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(trước 

VAT) 

Thành tiền 

(trước 

VAT) 

Mức 

VAT 

1 
Phớt Kích thước:55X80X10 HMSA10V   Cái 

                     
4  

   

2 
Phớt 

Kích 
thước:120X150X12 HMSA10RG   Cái 

                     
8  

   

3 
Phớt 

Kích 
thước:130X160X15 HMSA10RG   Cái 

                     
2  

   

4 
Phớt 

Kích thước: 
105x130x12 HMSA10 V   Cái 

                   
16  

   

5 
Phớt chặn dầu hướng 
trục Kích thước: 38x58x8 HMSA10 V   Cái 

                     
4  

   

6 Phớt chặn dầu hướng Kích thước: :20x45x7 HMSA10 V   Cái                         
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trục 2  

7 
Phớt Kích thước:80X110X12 HMSA10RG   Cái 

                     
2  

   

8 

Nỉ công nghiệp 

Kích thước 
1000x1000x30mm; 

Chất liệu Polyester; Tỉ 
trọng: 0.40 g/cm³     m2 

                     
8  

   

9 
Phớt chặn dầu hướng 
trục Kích thước: 35x55x8 HMSA10 RG   Cái 

                     
2  

   

10 
Phớt 

Kích 
thước:150X180X15 HMSA10RG   Cái 

                     
4  

   

11 
Phớt Kích thước:80X100X12 HMSA10RG   Cái 

                     
3  

   

12 

Tết chèn 

Kích thước vuông: 
16x16 mm, Vật liệu: 

PTFE     Kg 

                   
21  

   

13 
Dây tết chèn cotton 
tẩm mỡ Kích thước: 12x12 (V)     Kg 

                   
20  

   

14 

Cao su tấm chịu nhiệt 

Bề rộng 1.2m độ dầy: 
3mm; Vật liệu: cao su 
Silicon; chịu nhiệt độ 

300 độ C     m2 

                   
12  

   

15 
Tấm cao su xốp 

Kích thước: 
1200x2400x15mm     m2 

                   
36  

   

16 
Cao su tấm chịu dầu 

Dầy 1.5mm; Vật liệu: 
Nitrile rubber (NBR)     m2 

                     
4  

   

17 

Cao su tấm chịu dầu 

Bề rộng 1.2m độ dầy: 
3mm; Vật liệu: Nitrile 

rubber (NBR)     m2 

                     
8  

   

18 
Dây curoa   A55   Cái 

                     
9  

   

19 
Dây curoa   MF4-XPB 3050   Cái 

                   
91  
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20 
Giảm chấn khớp nối 
trục Vật liệu: NBR T80   Cái 

                   
18  

   

21 
Ống khí mềm   TUZ1208B   Mét 

                   
37  

   

22 
Ống dầu thủy lực   HPH15'C   Cái 

                     
3  

   

23 
Dây ống thủy lực cao 
áp gắn đầu nối nhanh   HT1503HR   Dây 

                     
6  

   

24 
Dây ống thủy lực cao 
áp gắn đầu nối nhanh   HT1506HR   Dây 

                     
2  

   

25 
Dây dẫn dầu   HC7206   Cái 

                     
2  

   

26 
Hộp gioăng O-ring (O-
RING KITS)   ORS.KIT.203   Hộp 

                     
8  

   

27 
Hộp gioăng O-ring (O-
RING KITS)   ORS.KIT.202   Hộp 

                     
8  

   

28 
Dây ống thủy lực cao 
áp gắn đầu nối nhanh   HC9220C   Dây 

                     
1  

   

29 
Phớt Kích thước:18x24x4 MHA N   Cái 

                   
16  

   

30 
Dây đôi cắt hơi   0.462.147   Mét 

                  
300  
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